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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Nguyễn Xuân An 

- Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Phạm Minh Hiếu - Ủy viên thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Cần 

Giuộc 

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Ủy viên thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ 

huyện Cần Giuộc 

Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Cần Giuộc. 

  i  i n Vi n ki m s t nh n   n hu  n  ần  iuộc tham gia phiên tòa: 
Bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền –  iểm sát viên 

Trong ngày 19 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cần 

Giuộc xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 516/2023/TLST-LĐ ngày 07 

tháng 02 năm 2023 về việc “Tranh chấp về tiền lương, về bảo hiểm xã hội, về 

bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

396/2023/QĐXXST-LĐ ngày 25 tháng 5 năm 2023 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Bà Trần Mỹ L, sinh năm 2002; Địa chỉ: Phường A, Quận B, 

Thành phố H. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Bùi Thị Ngọc T, sinh 

năm 1969; Địa chỉ: Phường 3, thành phố T, tỉnh L. 

Bị đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) High 

Appraise Việt Nam; 

Địa chỉ trụ sở:  hu Công nghiệp Tân  im, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Long An.  

Người đại diện theo pháp luật: Ông L – Tổng giám đốc. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bảo hiểm xã hội huyện Cần Giuộc; 

Địa chỉ: Số 38 đường Nguyễn Thái Bình,  hu phố 4, thị trấn Cần Giuộc, huyện 

Cần Giuộc, tỉnh Long An;  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Hồng P – Chức vụ: Giám đốc. 
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Các đương sự vắng mặt.  

 NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời trình bày của đương sự, vụ án 

có nội dung như sau: 

Nguyên đơn – bà Trần Mỹ L khởi kiện yêu cầu Công ty TNHH MTV High 

Appraise Việt Nam phải: 

- Đóng bảo hiểm xã hội cho bà Trần Mỹ L với số tiền là 3.979.633 đồng.  

- Thanh toán tiền lương cho bà Trần Mỹ L với số tiền là 4.678.775 đồng.  

Trong quá trình giải quyết vụ án, ngày 27-3-2023, nguyên đơn rút yêu cầu 

khởi kiện về việc yêu cầu Công ty TNHH MTV High Appraise Việt Nam thanh 

toán khoản tiền lương còn nợ nêu trên. Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu 

khởi kiện về việc yêu cầu Công ty TNHH MTV High Appraise Việt Nam phải 

đóng tiền bảo hiểm xã hội còn nợ cho nguyên đơn tương ứng với thời gian chưa 

đóng theo số tiền do Bảo hiểm xã hội huyện Cần Giuộc cung cấp. Số tiền nợ bảo 

hiểm xã hội theo đơn khởi kiện chỉ là số nợ tạm tính đến thời điểm khởi kiện.  

Bị đơn - Công ty TNHH MTV High Appraise Việt Nam đã được tòa án 

tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, bị đơn 

vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng, không gửi văn bản thể hiện ý kiến cũng 

như cung cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – Bảo hiểm xã hội huyện Cần 

Giuộc do ông Lê Hồng Phước đại diện thống nhất với yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn, đề nghị Công ty TNHH MTV High Appraise Việt Nam phải đóng 

tiền bảo hiểm xã hội còn nợ cho nguyên đơn.  

Ngày 22-5-2023, Bảo hiểm xã hội huyện Cần Giuộc cung cấp Bảng tính số 

phải đóng của đơn vị nợ đối với bà Trần Mỹ L tại đơn vị Công ty TNHH MTV 

High Appraise Việt Nam. Theo đó, mức lương đóng bảo hiểm xã hội của bà 

Trần Mỹ L trong các tháng chưa nộp bảo hiểm xã hội cụ thể như sau: tháng 5 

năm 2021 là 4.534.000 đồng, tháng 6 năm 2021 là 4.534.000 đồng, tháng 7 năm 

2021 là 3.920.000 đồng. Đồng thời xác định tổng số tiền mà Công ty TNHH 

MTV High Appraise Việt Nam nợ bảo hiểm xã hội từ tháng 5 đến tháng 7 năm 

2021 đối với trường hợp của nguyên đơn là 4.194.936 đồng.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cần Giuộc phát biểu: 

Về thủ tục tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và những người tham 

gia tố tụng tuân thủ đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự.  

Về nội dung: 

- Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền lương: Trong quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn rút yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu Công ty TNHH MTV High 

Appraise Việt Nam thanh toán tiền lương còn nợ. Thấy rằng, việc rút yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn là hoàn toàn tự nguyện nên đề nghị Hội đồng xét xử 
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căn cứ Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự, đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi 

kiện này của nguyên đơn.  

- Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền nợ bảo hiểm xã hội: Căn cứ vào quá 

trình tham gia bảo hiểm xã hội của bà Trần Mỹ L cùng Bảng tính số phải đóng 

của đơn vị nợ ngày 22-5-2023 do Bảo hiểm xã hội huyện Cần Giuộc cung cấp, 

có đủ cơ sở xác định Công ty TNHH MTV High Appraise Việt Nam chưa nộp 

tiền bảo hiểm xã hội cho bà Trần Mỹ L với số tiền là 4.194.936 đồng. Do đó, 

yêu cầu khởi kiện này của nguyên đơn là có cơ sở, đề nghị Hội đồng xét xử chấp 

nhận.  

Bị đơn phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định pháp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Căn cứ yêu cầu khởi kiện của đương sự và nội dung vụ án, 

Tòa án xác định quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp về tiền lương, về bảo hiểm 

xã hội, về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp” theo quy định tại  hoản 1 

Điều 32 Bộ luật Tố tụng dân sự. Người bị kiện là Công ty TNHH MTV High 

Appraise Việt Nam có địa chỉ trụ sở tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, 

tỉnh Long An nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện 

Cần Giuộc theo quy định tại điểm c  hoản 1 Điều 35, điểm a  hoản 1 Điều 39 

Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, người đại diện theo pháp 

luật của Bảo hiểm xã hội huyện Cần Giuộc có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt; 

bị đơn - Công ty TNHH MTV High Appraise Việt Nam đã được Tòa án triệu tập 

hợp lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt, không rõ lý do. Căn cứ  hoản 1 Điều 

228,  hoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án giải quyết vụ án vắng 

mặt các đương sự.  

[2] Về nội dung: Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thấy rằng:  

[2.1] Đối với yêu cầu khởi kiện về tiền lương: Trong quá trình giải quyết vụ 

án, ngày 27-3-2023, phía nguyên đơn đã rút yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu 

Công ty TNHH MTV High Appraise Việt Nam thanh toán tiền lương còn nợ. 

Xét thấy việc rút yêu cầu khởi kiện này là hoàn toàn tự nguyện, căn cứ  hoản 2 

Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với yêu 

cầu khởi kiện về tranh chấp tiền lương của nguyên đơn.  

[2.2] Đối với yêu cầu khởi kiện về khoản nợ bảo hiểm: Nguyên đơn khởi 

kiện yêu cầu Công ty TNHH MTV High Appraise Việt Nam phải đóng tiền nợ 

bảo hiểm xã hội theo bảng tính mà Bảo hiểm xã hội huyện Cần Giuộc cung cấp.  

Thấy rằng: 

Theo quy định tại  hoản 1 Điều 168 Bộ luật Lao động;  hoản 1 Điều 44 

Luật Việc làm;  hoản 1 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội; Quyết định số 595/QĐ-

BHXH ngày 14-4-2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban 

hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/quyet-dinh-595-qd-bhxh-quy-trinh-thu-bao-hiem-cap-so-bao-hiem-the-bao-hiem-2017-348047.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/quyet-dinh-595-qd-bhxh-quy-trinh-thu-bao-hiem-cap-so-bao-hiem-the-bao-hiem-2017-348047.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/quyet-dinh-595-qd-bhxh-quy-trinh-thu-bao-hiem-cap-so-bao-hiem-the-bao-hiem-2017-348047.aspx
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hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo 

hiểm y tế (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27-3-

2020), khi phát sinh hợp đồng lao động theo quy định pháp luật, người sử dụng 

lao động và người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm 

thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ 

người lao động theo quy định gửi đến Cơ quan Bảo hiểm xã hội để tham gia các 

loại bảo hiểm trên. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp, mức đóng hoặc mức hưởng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp dựa theo hồ sơ mà người 

sử dụng lao động lập và cung cấp cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trong trường 

hợp có điều chỉnh thông tin về người lao động tham gia bảo hiểm thì người sử 

dụng lao động phải lập hồ sơ điều chỉnh gửi cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Từ 

tháng 5 đến tháng 7 năm 2021, Công ty TNHH MTV High Appraise Việt Nam 

chưa lập và gửi hồ sơ điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của nguyên 

đơn cho Bảo hiểm xã hội huyện Cần Giuộc. Cho nên, căn cứ Sổ bảo hiểm xã hội 

của nguyên đơn, thông tin do Bảo hiểm xã hội huyện Cần Giuộc cung cấp xác 

định trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021, nguyên đơn là người lao 

động đang làm việc tại Công ty TNHH MTV High Appraise Việt Nam, thuộc 

trường hợp phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp.  

Tại  hoản 2 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội quy định người sử dụng lao 

động có trách nhiệm “2. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và 

hàng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại Khoản 1 

Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội”.  

Tại  hoản 2 Điều 44 Luật Việc làm quy định “Hằng tháng, người sử dụng 

lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 

57 của Luật này và trích tiền lương của từng người lao động theo mức quy định 

tại điểm a Khoản 1 Điều 57 của Luật này để đóng cùng một lúc vào Quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp”. 

Tại  hoản 1 Điều 15 Luật Bảo hiểm y tế quy định “Hằng tháng, người sử 

dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và trích tiền đóng bảo 

hiểm y tế từ tiền lương của người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo 

hiểm y tế”. 

Theo đó, hàng tháng Công ty TNHH MTV High Appraise Việt Nam có 

trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo 

hiểm xã hội huyện Cần Giuộc cho người lao động theo quy định. Tuy nhiên 

trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021, Công ty TNHH MTV High 

Appraise Việt Nam đã không thực hiện đúng trách nhiệm của mình, dẫn đến 

phát sinh nợ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Cần Giuộc. Tại buổi đối 

thoại về việc trả tiền lương cho công nhân lao động ngày 24-9-2021 do Ban 

giám đốc Công ty TNHH MTV High Appraise Việt Nam, đại diện tập thể người 

lao động và Công đoàn các khu Công nghiệp tỉnh Long An tổ chức, phía Công 

ty TNHH MTV High Appraise Việt Nam có ý kiến sẽ làm việc với Cơ quan Bảo 
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hiểm xã hội về nội dung đóng nợ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tuy 

nhiên đến nay, phía Công ty vẫn chưa liên hệ để thực hiện cam kết này.  

Trong quá trình giải quyết vụ án, Công ty TNHH MTV High Appraise Việt 

Nam không có ý kiến cũng như không cung cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn. Trong khi các tài liệu về tiền lương, các thông tin 

về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao 

động đều do Công ty lưu giữ. Do đó, không có tài liệu nào khác để xác định mức 

đóng bảo hiểm xã hội ngoài văn bản mà Bảo hiểm xã hội huyện Cần Giuộc cung 

cấp. Vì vậy, trên cơ sở Bảng tính ngày 22-5-2023 của Bảo hiểm xã hội huyện 

Cần Giuộc, buộc Công ty TNHH MTV High Appraise Việt Nam phải có trách 

nhiệm đóng hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà Trần Mỹ L 

- Số sổ Bảo hiểm xã hội: 7939172197 - với số tiền là 4.194.936 đồng.  

[3] Về án phí: Căn cứ Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự và Điều 26 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí của Tòa án, bị đơn phải chịu toàn bộ án phí sơ thẩm.  

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ  hoản 1 Điều 32, điểm c  hoản 1 Điều 35, điểm a  hoản 1 Điều 

39, Điều 147, Điều 227, Điều 228, Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 168 

Bộ luật Lao động; các điều 18, 19, 21, 22, 23, 85, 86 Luật Bảo hiểm xã hội; các 

điều 13, 14, 15 Luật Bảo hiểm y tế; Điều 44 Luật Việc làm; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Đình chỉ xét xử yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp về tiền lương” của bà 

Trần Mỹ L đối với Công ty TNHH MTV High Appraise Việt Nam. 

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm thất nghiệp” của bà Trần Mỹ L đối với Công ty TNHH MTV 

High Appraise Việt Nam. 

Buộc Công ty TNHH MTV High Appraise Việt Nam phải đóng bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà Trần Mỹ L - Số sổ Bảo hiểm 

xã hội: 7939172197 - tại Bảo hiểm xã hội huyện Cần Giuộc với số tiền là 

4.194.936 đồng. 

Công ty TNHH MTV High Appraise Việt Nam còn phải chịu khoản tiền lãi 

do chậm đóng các khoản bảo hiểm trên cho Bảo hiểm xã hội huyện Cần Giuộc 

với mức lãi suất theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tương ứng với 

thời gian chậm đóng. 

3. Về án phí: Công ty TNHH MTV High Appraise Việt Nam phải chịu 

300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.  
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4. Bản án sơ thẩm, các đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

5. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự./. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Long An; 

- V SND tỉnh Long An;  

- V SND huyện Cần Giuộc; 

- THADS huyện Cần Giuộc; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ, lưu án văn; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Lê Nguyễn Xuân An 
 


